	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
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I.  Yêu cầu cần đạt
1. Về kiến thức: Học sinh biết cách vận dụng kiến thức từ bài 1 đến bài 4 để làm bài kiểm tra. HS được kiểm tra về: 
- Thiết bị vào – ra
- Phần mềm máy tính
- Quản lí dữ liệu trong máy tính
- Mạng xã hội và 1 số kênh trao đổi thông tin trên Internet
2. Về năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực tự học. 
3. Về phẩm chất: Trung thực; Ý thức tự giác, chủ động trong học tập
II. Hình thức đề kiểm tra: 50% trắc nghiệm khách quan + 50% tự luận
III. Xây dựng đề kiểm tra, đánh giá:    
 Ma trận
	 TT
	Nội dung kiến thức/ 
kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/
kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Máy tính
và cộng đồng
	§1. Thiết bị vào ra
	4
         1đ
	
	2
          0,5đ
	
	
	
	6
        1,5đ

	
	
	§2. Phần mềm máy tính
	
	
	2
          0,5đ
	
	
	1
       2,5đ
	3
        1,5đ

	
	
	§3. Quản lí dữ liệu trong MT
	4
         2đ
	
	6
         1,5đ
	
	
	
	14
         3,5đ

	2
	Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	§4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	4
         1đ
	
	2
          0,5đ
	
	
	1
      2,5đ
	7
         3,5đ 

	Tổng
	12
        3đ
	
	12
         2đ
	
	
	2
       5đ
	30
          10đ

	Tỉ lệ %
	30
	20
	50
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	50
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	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: TIN HỌC 7.
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 03/11/2025
Mã đề thi 00



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chức năng chính của thiết bị vào là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Chức năng chính của thiết bị ra là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 3: Em nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng		B. Gõ phím dứt khoát, nhẹ nhàng
C. Rút điện trước khi lau dọn máy tính		D. Tất cả đều đúng
Câu 4: Em không nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn	    B. Để đồ uống gần chuột, bàn phím, …
C. Tắt máy bằng cách ngắt điện đột ngột	    D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
A. Máy ảnh 			B. Micro			C. Màn hình		D. Loa
Câu 6: Máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính?
A. Con số			B. Văn bản			C. Hình ảnh		D. Âm thanh
Câu 7: Phần mềm nào là hệ điều hành?
A. Word			B. Excel 			C. Powerpoint	D. Windows 10
Câu 8: Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
A. Windows 10		B. Windows 7		C.Windows 8	D. Paint
Câu 9: Đuôi mở rộng của phần mềm Word là gì?
A. .jpg			B. .ppt			C. .docx		D. .exe
Câu 10: Mạng xã hội có thể cung cấp những cách thức giao tiếp nào?
A. Tin nhắn riêng tư					B. Đăng ảnh, video
C. Thảo luận học tập					D. Tất cả đều đúng
Câu 11: Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạng nào? 
A. Website			B. File			C. Tệp		D. Đáp án khác 
Câu 12: Một số chức năng cơ bản của mạng xã hội là gì?
A. Chia sẻ thông tin.
B. Truyền hình ảnh cho đối phương.
C. Giúp người dùng kết nối, giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề mà họ quan tâm.
D. Thảo luận ý kiến cá nhân về một vấn đề.
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Câu 13 (1đ):  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Giao tiếp trên mạng cũng cần có quy tắc và văn hoá giống giao tiếp ngoài đời thực.
	
	

	b) Giao tiếp trên mạng là ảo, không cần các quy tắc và văn hoá giao tiếp. 
	
	

	c) Ứng xử trên mạng không theo quy tắc và không có văn hoá có thể dẫn đến các hậu quả xấu.
	
	

	d) Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.
	
	



Câu 14 (1đ): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội hoạt động trên nền tảng Internet là các kênh trao đổi thông tin phổ biến hiện nay. 
	
	

	b) Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau. 
	
	

	c) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,... do đó nó luôn tốt.
	
	

	d) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia. 
Ví dụ Facebook cho phép tất cả mọi người ở mọi độ tuổi đăng kí.
	
	




II. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm): Nêu điểm tích cực và hạn chế của mạng xã hội?
Câu 2 (2,5điểm): Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Vì sao?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Mạng xã hội có thể cung cấp những cách thức giao tiếp nào?
A. Tin nhắn riêng tư					B. Đăng ảnh, video
C. Thảo luận học tập					D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạng nào? 
A. Website			B. File			C. Tệp		D. Đáp án khác 
Câu 3: Một số chức năng cơ bản của mạng xã hội là gì?
E. Chia sẻ thông tin.
F. Truyền hình ảnh cho đối phương.
G. Giúp người dùng kết nối, giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề mà họ quan tâm.
H. Thảo luận ý kiến cá nhân về một vấn đề.
Câu 4: Em không nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn	    B. Để đồ uống gần chuột, bàn phím, …
C. Tắt máy bằng cách ngắt điện đột ngột	    D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
A. Máy ảnh 			B. Micro			C. Màn hình		D. Loa
Câu 6: Máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính?
A. Con số			B. Văn bản			C. Hình ảnh		D. Âm thanh
Câu 7: Phần mềm nào là hệ điều hành?
A. Word			B. Excel 			C. Powerpoint	D. Windows 10
Câu 8: Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
A. Windows 10		B. Windows 7		C.Windows 8	D. Paint
Câu 9: Đuôi mở rộng của phần mềm Word là gì?
A. .jpg			B. .ppt			C. .docx		D. .exe
Câu 10: Chức năng chính của thiết bị vào là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 11: Chức năng chính của thiết bị ra là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 12: Em nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng		B. Gõ phím dứt khoát, nhẹ nhàng
C. Rút điện trước khi lau dọn máy tính		D. Tất cả đều đúng
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Câu 13 (1đ):  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Giao tiếp trên mạng cũng cần có quy tắc và văn hoá giống giao tiếp ngoài đời thực.
	
	

	b) Giao tiếp trên mạng là ảo, không cần các quy tắc và văn hoá giao tiếp. 
	
	

	c) Ứng xử trên mạng không theo quy tắc và không có văn hoá có thể dẫn đến các hậu quả xấu.
	
	

	d) Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.
	
	



Câu 14 (1đ): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội hoạt động trên nền tảng Internet là các kênh trao đổi thông tin phổ biến hiện nay. 
	
	

	b) Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau. 
	
	

	c) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,... do đó nó luôn tốt.
	
	

	d) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia. 
Ví dụ Facebook cho phép tất cả mọi người ở mọi độ tuổi đăng kí.
	
	




II. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm): Nêu điểm tích cực và hạn chế của mạng xã hội?
Câu 2 (2,5điểm): Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Vì sao?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phần mềm nào là hệ điều hành?
A. Word			B. Excel 			C. Powerpoint	D. Windows 10
Câu 2: Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
A. Windows 10		B. Windows 7		C.Windows 8	D. Paint
Câu 3: Đuôi mở rộng của phần mềm Word là gì?
A. .jpg			B. .ppt			C. .docx		D. .exe
Câu 4: Em không nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn	    B. Để đồ uống gần chuột, bàn phím, …
C. Tắt máy bằng cách ngắt điện đột ngột	    D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
A. Máy ảnh 			B. Micro			C. Màn hình		D. Loa
Câu 6: Máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính?
A. Con số			B. Văn bản			C. Hình ảnh		D. Âm thanh
Câu 7: Chức năng chính của thiết bị vào là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Chức năng chính của thiết bị ra là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Em nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng		B. Gõ phím dứt khoát, nhẹ nhàng
C. Rút điện trước khi lau dọn máy tính		D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Mạng xã hội có thể cung cấp những cách thức giao tiếp nào?
A. Tin nhắn riêng tư					B. Đăng ảnh, video
C. Thảo luận học tập					D. Tất cả đều đúng
Câu 11: Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạng nào? 
A. Website			B. File			C. Tệp		D. Đáp án khác 
Câu 12: Một số chức năng cơ bản của mạng xã hội là gì?
I. Chia sẻ thông tin.
J. Truyền hình ảnh cho đối phương.
K. Giúp người dùng kết nối, giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề mà họ quan tâm.
L. Thảo luận ý kiến cá nhân về một vấn đề.
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Câu 13 (1đ):  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Giao tiếp trên mạng cũng cần có quy tắc và văn hoá giống giao tiếp ngoài đời thực.
	
	

	b) Ứng xử trên mạng không theo quy tắc và không có văn hoá có thể dẫn đến các hậu quả xấu.
	
	

	c) Giao tiếp trên mạng là ảo, không cần các quy tắc và văn hoá giao tiếp. 
	
	

	d) Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.
	
	



Câu 14 (1đ): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội hoạt động trên nền tảng Internet là các kênh trao đổi thông tin phổ biến hiện nay. 
	
	

	b) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,... do đó nó luôn tốt.
	
	

	c) Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau. 
	
	

	d) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia. 
Ví dụ Facebook cho phép tất cả mọi người ở mọi độ tuổi đăng kí.
	
	




II. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm): Nêu điểm tích cực và hạn chế của mạng xã hội?
Câu 2 (2,5điểm): Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Vì sao?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Em không nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn	    B. Để đồ uống gần chuột, bàn phím, …
C. Tắt máy bằng cách ngắt điện đột ngột	    D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
A. Máy ảnh 			B. Micro			C. Màn hình		D. Loa
Câu 3: Máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính?
A. Con số			B. Văn bản			C. Hình ảnh		D. Âm thanh
Câu 4: Chức năng chính của thiết bị vào là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Chức năng chính của thiết bị ra là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Em nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng		B. Gõ phím dứt khoát, nhẹ nhàng
C. Rút điện trước khi lau dọn máy tính		D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Mạng xã hội có thể cung cấp những cách thức giao tiếp nào?
A. Tin nhắn riêng tư					B. Đăng ảnh, video
C. Thảo luận học tập					D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạng nào? 
A. Website			B. File			C. Tệp		D. Đáp án khác 
Câu 9: Một số chức năng cơ bản của mạng xã hội là gì?
M. Chia sẻ thông tin.
N. Truyền hình ảnh cho đối phương.
O. Giúp người dùng kết nối, giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề mà họ quan tâm.
P. Thảo luận ý kiến cá nhân về một vấn đề.
Câu 10: Phần mềm nào là hệ điều hành?
A. Word			B. Excel 			C. Powerpoint	D. Windows 10
Câu 11: Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
A. Windows 10		B. Windows 7		C.Windows 8	D. Paint
Câu 12: Đuôi mở rộng của phần mềm Word là gì?
A. .jpg			B. .ppt			C. .docx		D. .exe
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Câu 13 (1đ):  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Giao tiếp trên mạng là ảo, không cần các quy tắc và văn hoá giao tiếp. 
	
	

	b) Giao tiếp trên mạng cũng cần có quy tắc và văn hoá giống giao tiếp ngoài đời thực.
	
	

	c) Ứng xử trên mạng không theo quy tắc và không có văn hoá có thể dẫn đến các hậu quả xấu.
	
	

	d) Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.
	
	



Câu 14 (1đ): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,... do đó nó luôn tốt.
	
	

	b) Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau. 
	
	

	c) Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội hoạt động trên nền tảng Internet là các kênh trao đổi thông tin phổ biến hiện nay. 
	
	

	d) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia. 
Ví dụ Facebook cho phép tất cả mọi người ở mọi độ tuổi đăng kí.
	
	




II. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm): Nêu điểm tích cực và hạn chế của mạng xã hội?
Câu 2 (2,5điểm): Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Vì sao?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phần mềm nào là hệ điều hành?
A. Word			B. Excel 			C. Powerpoint	D. Windows 10
Câu 2: Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
A. Windows 10		B. Windows 7		C.Windows 8	D. Paint
Câu 3: Đuôi mở rộng của phần mềm Word là gì?
A. .jpg			B. .ppt			C. .docx		D. .exe
Câu 4: Mạng xã hội có thể cung cấp những cách thức giao tiếp nào?
A. Tin nhắn riêng tư					B. Đăng ảnh, video
C. Thảo luận học tập					D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạng nào? 
A. Website			B. File			C. Tệp		D. Đáp án khác 
Câu 6: Một số chức năng cơ bản của mạng xã hội là gì?
Q. Chia sẻ thông tin.
R. Truyền hình ảnh cho đối phương.
S. Giúp người dùng kết nối, giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề mà họ quan tâm.
T. Thảo luận ý kiến cá nhân về một vấn đề.
Câu 7: Chức năng chính của thiết bị vào là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Chức năng chính của thiết bị ra là gì?
A. Nhập thông tin 						B. Xuất thông tin 			
C. Lưu trữ thông tin 					D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Em nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng		B. Gõ phím dứt khoát, nhẹ nhàng
C. Rút điện trước khi lau dọn máy tính		D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Em không nên làm gì khi sử dụng máy tính?
A Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn	    B. Để đồ uống gần chuột, bàn phím, …
C. Tắt máy bằng cách ngắt điện đột ngột	    D. Tất cả đều đúng
Câu 11: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
A. Máy ảnh 			B. Micro			C. Màn hình		D. Loa
Câu 12: Máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính?
A. Con số			B. Văn bản			C. Hình ảnh		D. Âm thanh
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Câu 13 (1đ):  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Giao tiếp trên mạng cũng cần có quy tắc và văn hoá giống giao tiếp ngoài đời thực.
	
	

	b) Ứng xử trên mạng không theo quy tắc và không có văn hoá có thể dẫn đến các hậu quả xấu.
	
	

	c) Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.
	
	

	d) Giao tiếp trên mạng là ảo, không cần các quy tắc và văn hoá giao tiếp. 
	
	



Câu 14 (1đ): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
	Phát biểu
	Đ
	S

	a) Mạng xã hội được tạo ra để trao đổi thông tin, tương tác,... do đó nó luôn tốt.
	
	

	b) Mạng xã hội không có quy định về độ tuổi tham gia. 
Ví dụ Facebook cho phép tất cả mọi người ở mọi độ tuổi đăng kí.
	
	

	c) Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội hoạt động trên nền tảng Internet là các kênh trao đổi thông tin phổ biến hiện nay. 
	
	

	d) Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau. 
	
	




II. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm): Nêu điểm tích cực và hạn chế của mạng xã hội?
Câu 2 (2,5điểm): Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Vì sao?


Chúc các con làm bài tốt!
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UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                               HƯỚNG DẪN CHẤM
NĂM HỌC 2025-2026                     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ I
                                            MÔN: TIN 7
 I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm 
MÃ ĐỀ 00
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	D
	C
	D
	D
	C
	D
	A
	C


Câu 13 (1đ):  Mỗi ý đúng 0,25đ  
 a- Đ		b- S		c- Đ		d - Đ
Câu 14  (1đ): Mỗi ý đúng 0,25đ  
	a- Đ		b- Đ		c- S		d - S

MÃ ĐỀ 01
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	D


Câu 13 (1đ):  Mỗi ý đúng 0,25đ  
 a- Đ		b- S		c- Đ		d - Đ
Câu 14  (1đ): Mỗi ý đúng 0,25đ  
	a- Đ		b- Đ		c- S		d - S

MÃ ĐỀ 02
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	C


Câu 13 (1đ):  Mỗi ý đúng 0,25đ  
 a- Đ		b- Đ		c- S		d - Đ
Câu 14  (1đ): Mỗi ý đúng 0,25đ  
	a- Đ		b- S		c- Đ		d - S

MÃ ĐỀ 03
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	D
	C


Câu 13 (1đ):  Mỗi ý đúng 0,25đ  
 a- S		b- Đ		c- Đ		d - Đ
Câu 14  (1đ): Mỗi ý đúng 0,25đ  
	a- S		b- Đ		c- Đ		d - S

MÃ ĐỀ 04
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	D
	C



Câu 13 (1đ):  Mỗi ý đúng 0,25đ  
 a- Đ		b- Đ		c- Đ		d - S

Câu 14  (1đ): Mỗi ý đúng 0,25đ  
	a- S		b- S		c- Đ		d - Đ
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	HS nêu theo ý kiến cá nhân
(Gợi ý: 	
* Tính tích cực (1,5đ)
- Giúp người dùng nhanh chóng, dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin đa dạng, phong phú,
- Dễ dàng cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân;
- Kết nối, giao lưu, học tập từ bạn bè, các hội nhóm, các diễn đàn khoa học,…
* Mặt hạn chế: 1đ (tối thiểu 2 ý)
- Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, tin giả,…
- Nhắn tin quấy rối, đe dọa, bắt nạt người khác;
- Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội;)
	
1,5đ



1đ


	2
	 Em cần diệt virus ở máy tính, không phải ở máy in (1đ)
 Giải thích: (1đ)
• Máy in không có hệ điều hành phức tạp như máy tính, nên virus không thể tự hoạt động hoặc lây lan trong máy in.
 • Khi em in tài liệu, máy tính sẽ gửi dữ liệu đến máy in. Nếu máy tính bị nhiễm virus, virus có thể chen vào dữ liệu in và làm cho máy in in ra ký hiệu lạ, chữ sai, hoặc hình ảnh không mong muốn.
 • Vì vậy, virus nằm trong máy tính, chứ không phải trong máy in. 
 Cách khắc phục:  (0,5đ)
1. Ngắt kết nối máy in với máy tính. 
2. Quét và diệt virus toàn bộ hệ thống máy tính bằng phần mềm diệt virus đáng tin cậy (như Windows Defender, Kaspersky, Bitdefender…). 
3. Khởi động lại máy tính, sau đó kết nối lại máy in. 
4. Nếu lỗi vẫn còn, gỡ và cài đặt lại trình điều khiển (driver) của máy in.
	1đ
1đ



0,5đ
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